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Đáp án
Câu 1( 1,0 điểm): Trong một khu rừng nhiệt đới có các cây gỗ lớn và gỗ nhỏ mọc gần nhau. Vào một ngày có gió lớn, một cây to bị đổ ở giữa rừng tạo nên một khoảng trống lớn. Em hãy dự đoán quá trình diễn thế xảy ra trong khoảng trống đó.
Diễn thế xảy ra trong khoảng trống đó
· Giai đoạn tiên phong: Các cây nhỏ ưa sáng tới sống trong khoảng trống đó ……….0,125đ
· Giai đoạn tiếp theo:
    + Cây bụi nhỏ ưa sáng tới sống                   0,125đ
    + Cây gỗ nhỏ ưa sáng tới sống , các cây cỏ chịu bóng và ưa bóng dần dần vào sống dưới bóng cây gỗ nhỏ và cây bụi  0,125đ
    + Cây cỏ và cây bụi ưa sáng dần bị chết do thiếu ánh sáng, thay thế chúng là các cây bụi và cây cỏ ưa bóng                0,125đ
    + Cây gỗ ưa sáng cạnh tranh mạnh mẽ với các cây khác và dần thắng thế chiễm phần lớn khoảng trống                0,25
· Giai đoạn cuối: Nhiều tầng cây lấp kín khoảng trống, gồm có tầng cây gỗ ưa sáng phía trên cùng, cây gỗ nhỏ và cây chịu bóng ở lưng chừng, các cây bụi nhỏ và ưa bóng ở phía dưới.   0,25đ

Câu 2( 1,0đ)
Trong chuỗi thức ăn trong hệ sinh thái không thể kéo dài quá 6 mắt xích do:
· Một phần năng lượng bị thất thoát dần qua nhiều cách ở mỗi bậc dinh dưỡng ….0,25đ
+ Năng lượng bị mất qua hô hấp, tạo nhiệt ở mỗi bậc dinh dưỡng  …….0,125đ
+ Năng lượng bị mất qua chất thải( qua bài tiết, phân, thức ăn thừa,…hoặc năng lượng mất qua rơi rụng như rụng lá ở thực vật, rụng lông, lột xác của động vật…) ở mỗi bậc dinh dưỡng      0,125đ
· Chuỗi  thức ăn( hoặc bậc dinh dưỡng) càng lên cao năng lượng tích lũy càng ít dần và đến mức nào đó không còn đủ duy trì của một mắt xích.  ………….0,25đ
+ Khi một mắt xích có số lượng cá thể quá ít sẽ không thể tồn tại ………0,25đ
Câu 3( 1,0 đ):
a. 0,5đ   Bậc dinh dưỡng cấp 4 gồm: E,G,H
b. 0,5đ  Chuỗi thức ăn dài nhất có 5 mắt xích đó là các chuỗi ADCEH,ADCGH 
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